
UBND XÃ PHƯỚC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HÀNG THÁNG

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-VHXH ngày          /9/2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Giang)

STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ
(Thôn) Nhóm cũ Mức cũ

(đồng) Nhóm mới Mức hưởng
(đồng)

Thời gian
điều chỉnh TL/TT Tổng nhận

(đồng) Ghi chú

1 Võ Thị Sanh 20/04/1942 Tình Phú
Bắc

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật  nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000

2 Đỗ Thị Ngọc 20/10/1946 Long Bàn
Nam

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật  nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000

3 Nguyễn Hữu Chánh 12/7/1940 Tình Phú
Nam

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật  nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000

4 Nguyễn Diên Tề 10/02/1942 Bình Thành

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

5 Lê Thị Được 02/1//1945 Kim Thành
Thượng

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000
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6 Nguyễn Thị Mai 21/9/1931 Kim Thành
Thượng

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

7 Đặng Thị Tâm 08/4/1929 Kim Thành
Thượng

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

8 Phạm Thị Vân 22/03/1945 Kim Thành
Thượng

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

9 Nguyễn Thị Siêng 14/02/1943 Kim Thành
Thượng

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

10 Đỗ Thị Xuân Nương 01/4/1945 Trung Mỹ

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật  nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000

11 Đoàn Thị Hồng 20/02/1931 An Định

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

12 Trần Thị Lá 02/4/1931 An Sơn

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

13 Trần BA 08/08/1941 An Sơn

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000
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14 Nguyễn Thị Diên 20/01/1941 Kim Thành

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội hàng tháng

500.000 Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 9/2025 1.000.000

15 Lưu Thị Đường 18/6/1939 Long Bàn
Bắc

Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

16 Phan Văn Hường 15/5/1950 Bình Thành Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

17 Nguyễn Sơn 22/10/1953 Kim Thành
Thượng

Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

18 Lê Thị Đào 20/02/1938 Kim Thành
Thượng

Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

19 Nguyễn Chí Dương 29/4/1954 An Phước Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

20 Lê Thị Xuân Hồng 05/7/1943 An Phước Người khuyết tật nặng là
người cao tuổi 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là người cao tuổi 1.250.000 9/2025 1.250.000

Tổng cộng: 20 13.000.000 23.250.000 23.250.000
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